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cứng Viên nang cứng GMP- 
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In phối: 21:2 Nhà sản xuất: Nhà phân phối: 2® 
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cứng Viên nang cứng (emP- 

)ITINE  LUMBROTINE  LUMBROTINE  LUMBR 
n phối: Z?@\ Nhàsnxuất: Nhà phân phối 2® 

ti L 
TNHH ĐẦU TƯ VÀ GÌ œewemupcmán HNVEZ2 (œnmupuw 
IẾN Y TẾ INMED (0, LTD f2 TRỤNGƯƠNG3 PHẤT TRIẾN Y TẾ INMED (0.,ID_ zerw+ 

cứng Viên nang cứng GMP. / 
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Số lô sản xuất và hạn dùng được dập nổi trên mép vỉ
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MẪU NHÃN 

LUMBROTINE 

* THÀNH PHẦN: 

Địa long... 
Hoàng kỳ...... 

Đương quy........80 mg. 

Xích thược........60 mg 
Đào nhân. 40mg 

Hồng hoa..........40 mq 

Xuyên khung....40 mg. 

Tá dược vừa đủ 1 viên 

s CHỈ ĐỊNH: 
Điều trị các chứng tê mỏi chân tay, di 
chứng tai biến mạch máu não. 
Phòng ngừa chứng xơ vữa động mạch. 

* CÁCH DÙNG, LIỀU DÙNG, CHỐNG CHỈ 
ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TÌN KHÁC: 
Xem trong tờ hướng dẫn sử dụng 

* DẠNG BÀO CHẾ: Viên nang cứng. 
s BẢO QUẢN 

Nơi khô mát, nhiệt độ không quá 30°C 

Nhà sản xúất: 

(ŨNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3 
"Trụ sềŸ 16 Lê Bại Hành - Minh Khai - ông Ràng - tải Phòng. 
Nà máy: Số 28- Đường 151 - Nam Sơn - Ma Dương - Hi Phòng, 
ĐI: 0025.3757 - 3823026. 

Nà phân hổ: 
(ông tyTNHH Đầu tư à phát tiền Y tế NMED Ca „ 

* TIÊU CHUẨN: TCCS/36-14-031-Z3 

SĐK........... - 

Số lò SWmtNo: 
NSV/MfgDatc: 
HD/BpDátc: 

Để xa tầm tay trễ em 

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng 

[sw-wng 

LUMBROTINE 
Box of 6 blisters x 10 capsules 

(ENITRAI PHARMACFUTICNL JOfNT ST0CK (DMPANY N3 
Hesdquarir, 16Le Da Hạnh nh tho -liongRạng—lla Phong 
facdory:N`28 - 351 Street - Nam San - AnUMong- Hài Phong 
0025 170617-387306 

Distrbtfur. 
Inestment and Media Detelopment Co, Ltủ 
Mi: 2ndfloor-34T Bulding Trung Hoy-Cau Gigy-Ha Noi 
Tek 024.281.8058" Rar.024281.8057 
Email: lnfeeinmed.om.m 

Pheretima.......... 

Radix Paeoniae. 

Radix Astragali membranacei..140 mg 
Radix Angelicae sinensis... 

+ Indication: 

accdent. 
-Treatment of insensible limbs, cerebral vascular 

- Prevention sequelae of atherosclerosis. 

and other i s Dosage, C 
~ See prescription in the box. 

Ñ 

Semen Pruni 
Hos Carthami ti » Storage: 

Rhizoma Ligustici wallichi mg ~In cool and dry place, temperature 

Exicipients q.s...... not more than 30°C 

s Standard: Keep out of reach of children. 

'TCCS/36-14-031-Z3 Read carefully the instruction insert before use 
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MẪU NHÃN 

Nà in xuất. 
CÔNGH CÔ HN HỘ HIẾM DỤNG ƯƠNG3 
"Trụ sử: 16 Lẻ bại Hành - Ninh Khai - Hóng Bàng. 
Nhà máy: Số 28 - Dường 351 - Nam S4m-. feoog ca 
'ĐI: 0225.3247507 - 3823026 

"Nhà phản phốt: 
(ảngtyTNHH Đầu tư và phát triển Y tế INMED (o „ trẻ 

~ _ ÐCTắng2-Nhà14T-TangHàa- Câu Gấy -Hà Ni 
ĐI 024 281 8058 * Far 024 281 8857 

tmal: nfoelnmed cemvn 
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* THÀNH PHÁN: * CHÍ ĐỊNH: Đlong......100mg __ Điểutrịcác dhing têmôichántayidi + TIÊU CHUẨN: TCCS/36-14-031-Z3 

lòng ngt g xơ . Đương quy. PÔ ˆ + CÁCH DÙNG, LIỀU DÙNG, CHỐNG CHỈ Số lô SX/lot No: 
Xích thược......60 mg. pỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC: NSX/Míg Date: 
Đào nhân........40 mg Xem từhướng dẫn sử dụng “Ốc 
Hồng hoa.........40 mg ° DẠNG BÀO CHẾ: Viên nang cứng. HD/Exp.Date: 
Xuyên khung..40mg_ + BẢO QUẦN Để xa tắm tay trẻ em 
Tá dược vừa đủ Iviên —_ Nơikhô mát nhiệt độ không quá 30C Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng 

fađwy NỈ 28 - 351 stteet - Nam Son - AnDueng - Ha Phong, 
FORIPHARNM — 1#oz53275907-3830% 

Radix Astragali membranacei..140 mg. 'vascular accident. 
Radix Angelicae sinensis............80 mg ~Prevention sequelae of atherosclerosis. 

* Dosage and usage, Contraindication and 

other information: 
- See prescription in the box. 

Rhizoma Ligustici wallichii... s Standard: 
Exicpients q.s..... TCCS/36-14-031-73 

* Storage: Keep out of reach of children 
In cool and dị lace, ternperature HHIẾ 
not Esrtrbsiio Read carefully the instruction insert before use 

Inestment and Medial Development (a, Ltd 
dd: 2nd Floor-34T Building Trung Hoa-(au Giay-Ha Noi 
Tel: 024.281.8058 * Fax: 024.281.8057 
Email: lnfo@inmed.com.vn 

* Compositions: * Indication: 
Pheretima.................................... 100 mg. -Treatment of insensible limbs, cerebral 
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GMP-WHO 

MẪU NHÃN 

® CHỈ ĐỊNH: 

LUMBROTINE 

Box of 30 capsules 

*® Compositions: 

Pheretima. 
Radix Astragali membranacei. 

Radix Angelicae sinen: 

>2
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B
 

tự 
Điều trị các chứng tê mỏi chân tay, di chứng 
tai biến mạch máu não. Keep out of reach of children 

Read carefully the instruction insert befOre use LUMBROTINE 

Ài MỆNIS10fX (INPSNEIE) Indication: 

ÙN nh atmer 
KG vành odeyV 6i ốc len veciOnee- xen 

T500 xoa 

mừng 
(ÔNG TY Œ DƯỢC PHẨMTRUNG ƯƠNG 3 
— chang 
}}— ——— 
Kế nGk9 HE. 

r 1uel: 

Dosage and usage: 
À CÁC THÔNG TÌN KHÁC |: lay, † 

Storage: 

Nơi 
]el: 024.281.8058 " Fax 024281 .M67 
mai: Info@inmed.com.vn. 

Số lô SX/Lot No: 
+ LIỂU DŨNG, CÁCH DŨNG: '® THÀNH PHẦN: * 5 ~Dùng đường uống với nước ấm sau các bửa án. 

NSX/Mfg.Date: GME-WH - Liêu đùng cho người lớn: Môi lần 2 viên x 2lần/ngày. 
~Dùng liên tục trong vòng 3 tháng hoặc hơn 

z .® CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC: HD/Exp.Date: Xem tờ hướng dẫn sử dụng. 
'® BẢO QUẢN: 

LUMBROTI NE Nơi khô mát, nhiệt độ không quá 30°C 

Xhàndn mất Nhà phản phổ: 

Hồng hoa........ 

Tá dược vừa đủ................. viên 
® CHỈ ĐỊNH: 

3 
Twgs# 6U BaRona-.Mnh ti YIẾPNEDCS „lít 

Điều trị các chứng tê môi chân tay, di chứng anh. -MAng5I-Kene- Gian se 
tai biến mạch máu não. TH 
Phòng ngừa chứng xơ vữa động mạch. th SöziK 

Để xa tầm tay trẻ em NHANG 
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng M0/Đp De 
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MẪU NHÃN 

'® THÀNH PHẪN: 

Box of 60 capsules 

GMP-WHO 

® Compositions: 

Pheretima___———100 mg 

Radix Astragali membranacei...140 mg 

Radix Angelicae sinensi<............... 80 mg 

Radix Paeoniae. 
Semen Pruni....... 
Flos Carthami tinctorii 

Rhizoma Ligustici wallichi 

Bến VIcécchữn tắm dn hưng Icipients q.s 

tai biến mạch mát 
Phòng ngừa chứng xơ\ xơvữa động mạch. 

Keep out of reach of children TẾ LUMBROTINE 

Mày 
(ÔNGTY ŒDƯỢC PHẨM TRUNG ƯUNG 3 
TT kh, Ï— Năm khe. tà 

INME2 
mu. 
(ông ty TNHH Đầu tư và Phát triểm. 
'Ytế INMEDGo. Lt 
ECsg} aygI- key hà bu Nalx ĐÙn KG) 
H4 keemeeleee 

NSX/Mfg.Date: 
HD/Exp.Date: 

Số lô SV/Lot No: 

DÙNG, LIỀU DÙNG : 

CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN 

Tá dược vừa đủ........................ viên 
® CHỈ ĐỊNH: 

Điều trị các chứng tê mỏi chân tay, di chứng 
tai biến mạch máu não. 
Phòng ngừa chứng xơ vữa động mạch. 

Để xa tầm tay trẻ em. 
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, 

Read carefully the instruction insert before use 

Dosage and usage: 

0sules, + 

Storage: 
I [ and d 

.® LIỀU DÙNG, CÁCH DÙNG: 
~ Dùng đường uống với nước ấm sau các bữa ăn. 
~ Liêu dùng cho người lớn: Mỗi lần 2 viên x 2 lần/ngày. 
~ Dùng liên tục trong vòng 3 tháng hoặc hơn 

se CHỐNG CHỈ ĐỊNH và các thông tin khác: 
Xem tờ hướng dẫn sử dụng. 

` BÃO QUẦN: 
Nơi khô mát, nhiệt độ không quá 30C 

hà dán mát Mà pAn phốo 

_tạ È I6 Lê ạ Rành - lành Bay —` _YIẾ NNED (2 „ LnẾ. 

ni benyii-emse- thu tong 
'bang- tà hùng l 

Sálà9VL@tNo: 

NSUMfgDaŒ: 
NO/EpDate: 

https://trungtamthuoc.com/
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

LUMBBROTINE 
1. Tên thuốc: * LUMBROTINE 

2. Các dấu hiệu lưu ý và khuyến cáo khi dùng thuốc: 
~ Thuốc này chỉ đùng theo đơn thuốc. 

~ Để xa tắm tay trẻ em. 
- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng thuốc trước khi đùng. 
3. Thành phần công thức thuốc: (Tính cho 1 viên) 

Xích thược (Radix Paeoniae) 
Xuyên khung (Rhizoma Ligustici wallichii)...................40 mg. 
'Đào nhân (Semen Pruni,.............................---....40 ng 
Hồng hoa (Flos Carthami tínctorij)__.._...._...........40 mg 
Tá dược (Tỉnh bột sổn, Povidon K30, ethanol 96%, 
Methyiparabei 

Địa long ( 100 mg 
Hoàng kỳ (Radix Astragali membrangcef................140 mg 
Đương quy (Radix Angelicae sinensjs).......................... B0 rng 

—..60 mg 

n, Propylparaben, Magnesi stearat) vừa đủ. 

4. Dạng bào chế: 
'Viên nang cứng số 0,màu xanh đậm nhạt. 
5.Chỉ định: 
~ Điều trị các chứng tê mỏi chân tay,di chứng tai biến mạch máu 
não. 
-Phòng ngừa chứng xơ động mạch. 
6. Cách dùng, liều dùng: 
~ Dùng đường uống với nước ấm, sau các bữa ăn. 
~ Người lớn:Ngày uống 2lần,mỗi lần 2viên. 
~ Dùng liên tục trong vòng 3 tháng hoặc hơn. 

7. Chống chỉ định: 
=Mẫn cảm với thành phần củathuốc. 
“Trẻ em, LỆ VHEOSCAINGSECMscon SML 

8. Cảnh báo và #oieie22fer2-BerkoÓg 

~Chưa có tài liệu báo cáo. 

9. Sử dụng thuốc cho phụ nữcó thai và cho con bú: 

Thời kỳ mang thai: Không dùng cho người mang thai. 

Thời kỳ cho con bú: Không dùng cho phụ nữ cho con bú. 
10. Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng vận hành máy. 
móc. 

~Không ảnh hưởng. 
11. Tương tác , tương ky của thuốc: 
Tương tác của thuốc: Chưa có tài liệu báo cáo.. 

Tương ky của thuốc: Do không có các nghiên cứu về tính 
tương ky của thuốc không trộn lẫn thuốc này với các thuốc 
khác. 

12. Tác dụng không mong muốn của thuốc: 

~ Chưa ghi nhận được phản ứng có hại của thuốc. 
~ Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những phản ứng có 
hại gặp phải khi sử dụng thuốc. 

13. Quá liều vàcách xử trí: Không có dữliệu về sử dụng thuốc 
quá liều,không dùng quáliều chỉ định của thuốc. 

14. Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai x 30 viên, 60 viên 
Hộp 3vi,6vi,10vÏ x 10viên. 

15.Điều kiện bảo quản, hạn dùng, tiêu chuẩn của thuốc. 

~ Điều kiện bảo quản: Nơi khô mát, nhiệt độ không quá 30°C 
~Hạn dùng củathuốc: 36 tháng kế từ ngày sản xuất. 

~ Tiêu chuẩn thành phẩm: TCCS/36-14-031-Z3 

16. Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất : 

CÔNG TY CỔ PHÁN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3 
Trụ sở:16 Lê Đại Hành - Minh Khai - Hồng Bàng - Hải Phòng 
Nhà máy sản xuất: Số 28-Đường 351-Nam Sơn-An Dương-Hải Phòng 
Điện thoại: 0225.3747507 - Fax : 0225.3823125 
Cơ sở phân phối: 
CÔNG TY TNHH ĐẤU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ INMED (0., LTD 
'ịa chỉ: Tầng 2 - Nhà 34T - Trung Hoà - (ầu Giấy - Hà Nội 
Điện thoại: 024.628.1805 - Fax: 024.628.18057 
Email: info@inmed.com.vn 

RY prescription drug 

TUQ.CỤC TRƯỞNG 
P.TRƯỞNG PHÒNG 

GMP-WHO 

LUMBROTINE 
1. Name of Medicine: " LUMBROTINE 

2. Special 'warning and precautions for use: 

~ This drug is taken as your doctor advises 
~ Keep out of reach of Children. 
- Read the directions carefully before using.. 

3.Ingredients for 1 Capsule: 

Pheretil 100mg 

Radix 140mg 
Radix Ai sinensis. 80mg 

Radix 60mg 
RhizomaLigusticiwallichi.......................-.-2,-zzcccccczzr----.4Ð TT 
Semen Pruni 40 me 
HosCar ti L 

,magnesium stearate) d.s . 

5.Indication: 

6.Dosage & Usage: 

7.Contraindication: 

Excipients (starch, povidone K30, 96% ethanol, NghaakeL 
propylparaben, 

4.Dosage form: Hard CapsulesNo: 0,dark,light green colour. 

~ Treatment of insensible limbs,cerebral vascular accident. 
~Preventionsequelae of atherosclerosis. 

~Drinkwarm water after meals. 
~Adult: Take 2 times per day each time 2 capsules. 
Rpni¿ continuouslyfor 3 monthsor more. 

l*¿.T-d2seAnskciok,lcrdbisdieal 'thismedicine. 

>>
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-Noreport. 
8. Special warning andprecautions for use: 

'9.Use for pregnant women and breastfeeding: 

~Pregnant women:Notrecommended 
:Notrec: 

10.Effectsof drugson thị 

interactions: 

~Nodocuments 

dosage. 

14. 

drugs. 

manufacture. 

-Specifications: Manufacturer. 

HaNoiCity. 

Email:info@inmed com.vn 

11, Drug interactions with other drug & other drug 

reports 
~No studies on drug interactions, do not mix this drug with 

~ Iml notify your doctor or pharmacist undesired 
effectsencountered during the treatment. Ỷ 

13. To solve overdosage: No documents reports, not use 

Packing: 
~Boxof 1 bottle of 30 capsules, 60 capsules 

~Boxof3 blisters,6 blisters, 10 blisters of 10 capsules. 
15. Storage condition, Specifications & Expiration date of 

- Storage condition: Dry place, temperature not exceeding 

30C. 
- Expiration date of drugs: 36 months from date of 

16.Name,address of the production: 

CENTRAL PHARMACEUTICAL JOINT STIOCKCOMPANY No3 
HeadOffice- 16 Le Dai Hanh-Minh Khai-Hong Bang-Hai Phong. 
'Factory:No.28-Road 351-Nam Son - An Dưong -Hai Phong 
Phone-(0225) 3747507 / Fax: (0225) 3823125 

Name,address of the distributor. 
INVESTMENT AND MEDICAL DEVELOPMENT COMPANY 

Address 7” Hoor - 3⁄4T Building- Trung Hoa Ward - Cau Giay District 

Phone:024 628.18058-Fax:024.628.18057 

y. 

/36-14-031-Z3 

https://trungtamthuoc.com/


